
 

 

PHẦN I (tiếp theo) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND-HC ngày        tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 
I. LĨNH VỰC CÔNG SẢN - GIÁ 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục  hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

01 1.006218 

Thủ tục xác lập quyền 

sở hữu toàn dân đối với 

tài sản do các tổ chức, 

cá nhân tự nguyện 

chuyển giao quyền sở 

hữu Nhà nước 

14 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

Phòng 

TCKH: 6 

ngày; UBND 

huyện: 07 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Mục 2 Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

-  Nghị định số 29/2018/NĐ-CP 

ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền 

sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý 

đối với tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân. 

- Nghị quyết 198/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 về việc phân cấp 

thẩm quyền quyết định xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 

phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập sở hữu toàn dân thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 



2 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục  hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

02 1.005429 

Thanh toán chi phí có 

liên quan đến việc xử 

lý tài sản công 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 29 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 36, Điểu 55 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

03 1.005434 Mua quyển hóa đơn 

05 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 4 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 97 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

04 1.005435 Mua hóa đơn lẻ 

05 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 4 

ngày) 

 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 97 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 



3 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục  hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

05 1.005416 

Quyết định mua sắm 

tài sản công phục vụ 

hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 3 và điều 37 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

- Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của HĐND tỉnh Đồng 

Tháp quy định về phân cấp mua sắm, 

xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

06 1.005420 

Quyết định thuê trụ sở 

làm việc phục vụ hoạt 

động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 4, 38 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

- Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp quy định về phân 

cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 



4 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục  hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

07 1.005418 

Quyết định chuyển đổi 

công năng sử dụng tài 

sản công trong trường 

hợp không thay đổi đối 

tượng quản lý, sử dụng 

tài sản công 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

 - Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

 - Điều 13 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

08 1.005421 

Quyết định thu hồi tài 

sản công trong trường 

hợp cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử 

dụng tài sản công tự 

nguyện trả lại tài sản 

cho Nhà nước 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 17, Điều 18 và Điều 48 Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ;  

- Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

09 1.005420 

Quyết định thu hồi tài 

sản công trong trường 

hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại 

ác điểm a, b,c, d, đ và e 

khoản 1, Điều 41 của 

Luật quản lý, sử dung 

tài sản công 

60 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 54 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 17, Điều 18 và Điều 48 Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ;  

- Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 



5 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục  hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

10 1.005422 
Quyết định điều 

chuyển tài sản công 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 20, 21, 49 và 22, 23, 50, Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

- Khoản 6,7, Điều 1, Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp quy định về phân 

cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

11 1.005423 
Quyết định bán tài sản 

công 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

P.TCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

12 1.005424 

Quyết định bán tài sản 

công cho người duy 

nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị 

định 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ 

07 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

PTCKH: 3 

ngày; UBND 

huyện: 3 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

 

 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 - Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 



6 

 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục  hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

13 1.005425 

Quyết định hủy bỏ 

quyết định bán đấu giá 

tài sản. 

07 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày 

PTCKH: 3 

ngày; UBND 

huyện: 3 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

14 1.005426 
Quyết định thanh lý tài 

sản công 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

PTCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 28, Điều 29 và Điều 51 Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính; 

- Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 

 

15 1.005428 

Quyết định xử lý tài 

sản công trong trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại 

30 ngày làm 

việc (BPTN: 

01 ngày; 

PTCKH: 24 

ngày; UBND 

huyện: 05 

ngày) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Điều 34, Điều 35 và Điều 53 Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ; 

- Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 

166/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp  

Trực 

tiếp 

Hoặc 

trực 

tuyến 

mức 

độ 3 

Trực 

tiếp 
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